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Câu 1. (8,0 điểm)

Suy nghĩ của anh/chị về ý kiến của Stephen Covey:


Tôn trọng những người giống mình thật dễ dàng và đôi khi nó còn khiến ta tự hào về bản thân. Nhưng tôn trọng những người khác mình mới là điều đáng quý.






    (Quên hôm qua sống cho ngày mai - Tian Dayton, Ph.D, 






      NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017, tr.103)

Câu 2. (12,0 điểm)

Trong tiểu luận Theo dòng, Thạch Lam viết:


Theo ý tôi, một tác phẩm nào của nhà văn cũng có một chút ít nhà văn trong ấy; muốn dùng danh từ gì mặc lòng, tả chân, khách quan, hay chủ quan, cái bản ngã của tác giả cũng lộ ra trong những câu văn của tác giả.

        



          (Tuyển tập Thạch Lam - NXB Văn học, 2001, tr.492)

Bằng những hiểu biết về văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên. 

-------------- Hết ----------------
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Câu 1 (8,0 điểm)
I. Yêu cầu:

1. Về kĩ năng:


- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí; biết luận giải, bàn bạc và phát biểu ý kiến của mình.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận; xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ hợp lí, bố cục chặt chẽ; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, văn viết có hình ảnh, biểu cảm; không mắc lỗi chính tả; khuyến khích những bài viết sáng tạo. 

2. Về nội dung:


Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung sau:


a. Giải thích: 


- Tôn trọng là thái độ đánh giá cao đối với một người nào đó; người giống mình là người có sự gần gũi, tương đồng về lối sống, tư tưởng, tình cảm; người khác mình là người có cách nhìn, quan điểm, thái độ riêng.


- Ý kiến đặt ra vấn đề tôn trọng người giống mình là đơn giản, bình thường và khẳng định tôn trọng người khác mình mới là cách nhìn nhận, đánh giá đáng quý. 

b. Bàn luận: 

- Tôn trọng những người giống mình được cho là dễ dàng, vì sự gặp gỡ về lối sống, tư tưởng, tình cảm sẽ là cơ sở để ta hiểu về người đó, đồng cảm với họ; tôn trọng những người giống mình còn được cho là khiến ta tự hào về bản thân, vì ta thấy được giá trị của mình trong họ và thấy được giá trị của họ trong mình.

- Tôn trọng những người khác mình mới là điều đáng quý, vì đó là thái độ đúng đắn, tích cực: đề cao cách nhìn riêng, cá tính, quan điểm cá nhân làm nên giá trị của một con người và tạo nên cuộc sống đa dạng.

- Phê phán những người có cách nhìn đố kị, hẹp hòi và không tôn trọng người khác mình,… 

c. Bài học nhận thức và hành động: 

- Nhận thức được ý nghĩa của thái độ sống tôn trọng sự khác biệt.


- Cần hình thành cách nhìn  đúng đắn, tích cực cho bản thân để góp phần làm nên những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

II. Biểu điểm: 


- Điểm 7 - 8: Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Điểm 5 - 6: Đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, còn một vài sai sót về diễn đạt. 

- Điểm 3 - 4: Đảm bảo được một nửa các yêu cầu trên, còn nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1 - 2: Chỉ thực hiện được một phần nhỏ các yêu cầu trên, còn mắc quá nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc không làm bài.

Câu 2. (12,0 điểm)
I. Yêu cầu:

1. Về kĩ năng:


- Biết cách làm bài văn nghị luận về một  ý kiến bàn về một vấn đề lí luận văn học, có năng lực giải thích, bình luận, chứng minh, phân tích.


- Xây dựng hệ thống luận điểm, luận cứ hợp lí, bố cục chặt chẽ; diễn đạt mạch lạc, văn viết có hình ảnh, biểu cảm; không mắc lỗi chính tả; khuyến khích những bài viết sáng tạo. 

2. Về nội dung: 


Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung sau: 

a. Giải thích: 

Ý kiến của Thạch Lam khẳng định trong mỗi tác phẩm của mình, nhà văn luôn hiện diện với một “chân dung tinh thần” riêng.


- Nhà văn hiện lên trong tác phẩm với cái nhìn, tư tưởng, tình cảm của cá nhân được thể hiện qua sự lựa chọn đề tài, cắt nghĩa, lí giải chủ đề, bộc lộ cảm hứng;…


- Nhà văn hiện lên trong tác phẩm với tài năng nghệ thuật: sáng tạo về thể loại, hình tượng, kết cấu, ngôn ngữ,…


- Bản ngã của nhà văn bộc lộ trong mỗi tác phẩm sẽ làm nên một thế giới nghệ thuật riêng, in đậm dấu ấn cá tính sáng tạo và phong cách độc đáo.


b. Thí sinh cần lựa chọn dẫn chứng phù hợp với định hướng lí luận văn học đã trình bày ở phần giải thích thì mới đạt yêu cầu.


c. Bình luận: khẳng định tính đúng đắn của ý kiến bằng lí lẽ xác đáng và nêu rõ ý nghĩa của vấn đề lí luận đó.

II. Biểu điểm:

- Điểm 11 - 12: Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Điểm 9 - 10: Đảm bảo phần lớn yêu cầu trên, còn một vài sai sót về diễn đạt.

- Điểm 7 - 8: Đảm bảo cơ bản các yêu cầu trên, còn sai sót về diễn đạt.

- Điểm 5 - 6: Đảm bảo được một nửa các yêu cầu trên, còn nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 3 - 4: Chỉ thực hiện một phần yêu cầu trên, mắc quá nhiều lỗi về diễn đạt.

- Điểm 1 - 2: Chỉ thực hiện được một yêu cầu nhỏ, bài làm mắc quá nhiều lỗi.

- Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc không làm bài.  

------- Hết -------
